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I. Phần trắc nghiệm: (8,0 điểm)
Câu 1: Một trong những mục tiêu của chính sách dân số nước ta là gì?

A. Sớm ổn điịnh mức tăng tự nhiên.
B. Sớm ổn định cơ cấu và tốc độ gia tăng dân số.
C. Sớm ổn định quy mô và tốc độ gia tăng dân số.
D. Sớm ổn định quy mô, cơ cấu dân số.
Câu 2: Đi đôi với chuyển dịch cơ cấu kinh tế là chuyển dịch cơ cấu

A. dân số.
B. lao động.
C. ngành nghề.
D. vùng, lãnh thổ.
Câu 3: Quá độ từ xã hội tiền tư bản lên chủ nghĩa xã hội, bỏ qua giai đoạn phát triển tư bàn chủ nghĩa là quá độ nào dưới đây?

A. Không cơ bản.
B. Gián tiếp.
C. Nhảy vọt.
D. Đứt quãng.

Câu 4: Một yếu tố không thể thiếu để xây dựng nền dân chủ XHCN là gì?

A. Pháp luật, kỉ luật.
B. Pháp luật, quân đội.

C. Pháp luật, kỷ luật, kỉ cương.
D. Pháp luật, nhà tù.

Câu 5: Chị H bán quần áo, chị liên tục cập nhật và lấy những mẫu quần áo được giới trẻ ưa chuộng hiện nay. Chị H đã thực hiện biểu hiện nào của quan hệ cung – cầu?

A. Giá cả thị trường ảnh hưởng đến cung – cầu.
B. Cung – cầu ảnh hưởng đến giá cả thị trường.

C. Cung – cầu tác động lẫn nhau.
D. Vai trò của quan hệ cung – cầu.

Câu 6: Quyền nào dưới đây là một trong các nội dung dân chủ trong các lĩnh vực chính trị?

A. Quyền tự do báo chí.
B. Quyền sáng tác văn học.
C. Quyền bình đẳng nam nữ.
D. Quyền lao động.
Câu 7: Khi cầu giảm dẫn đến sản xuất mở rộng dẫn đến cung giảm là nội dung của biểu hiện nào trong quan hệ cung - cầu ?

A. Cung cầu ảnh hưởng đến giá cả.
B. Thị trường chi phối cung cầu.

C. Cung cầu tác động lẫn nhau.
D. Giá cả ảnh hưởng đến cung cầu.

Câu 8: Thành phần kinh tế là kiểu quan hệ kinh tế dựa trên một hình thức sở hữu nhất định về

A. tư liệu sản xuất.
B. tư liệu tiêu dùng.
C. tư liệu sinh hoạt.
D. tư liệu cần thiết.

Câu 9: Lịch sử xã hội loài người đã và đang trải qua những hình thái kinh tế xã hội nào sau đây?
A. CXNT, PK, TBCN, XHCN.
B. CXNT, CHNL, TBCN, XHCN.

C. CXNT, CHNL, PK, TBCN.
D. CXNT, CHNL, PK, TBCN, XHCN.

Câu 10: “ Bà mẹ khi mang thai, trẻ em đều được tiêm vắc xin phòng bệnh miễn phí” là thể hiện của nội dung dân chủ trong lĩnh vực nào dưới đây?
A. Xã hội.
B. Văn hóa.
C. Chính trị.
D. Kinh tế.
Câu 11: Kinh tế cá thể, tiểu chủ và kinh tế tư bản tư nhân là cơ cấu của thành phần kinh tế nào dưới đây

A. kinh tế tư nhân.
B. kinh tế tập thể.

C. kinh tế tư bản nhà nước.
D. kinh tế nhà nước.

Câu 12: Cuộc cách mạng kỹ thuật lần thứ nhất gắn với quá trình chuyển từ
A. lao động thủ công lên lao động dựa trên công cụ tự động hóa.

B. lao động cơ khí lên lao động dựa trên công cụ tự động hóa.

C. lao động thủ công lên lao động dựa trên công cụ cơ khí.

D. lao động thủ công lên lao động dựa trên công cụ tiên tiến.

Câu 13: Phân bố dân cư là gì?

A. Là sự phân chia tổng số dân theo khu vực, vùng địa lí.
B. Là sự phân chia tổng số dân theo khu vực, vùng địa lí kinh tế hoặc một đơn vị hành chính.
C. Là sự phân chia tổng số dân theo khu vực, vùng địa lí kinh tế.
D. Là sự phân chia tổng số dân theo khu vực hoặc một đơn vị hành chính.
Câu 14: Trong nền kinh tế nước ta hiện nay, kinh tế nhà nước giữ vai trò

A. cần thiết.
B. quan trọng.
C. then chốt.
D. chủ đạo.
Câu 15: Một trong những mục tiêu của chính sách giải quyết việc là  nước ta là gì?

A. Sử dụng có hiệu quả nguồn vốn.
B. Giảm tỉ lệ thất nghiệp.
C. Tăng tỉ lệ lao động qua đào tạo nghề.
D. Giảm tỉ lệ thất nghiệp, tăng tỉ lệ lao động qua đào tạo nghề.
Câu 16: Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam do tổ chức nào dưới đây lãnh đạo ?

A. Liên đoàn Lao động Việt Nam.
B. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

C. Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam.
D. Đảng Cộng sản Việt Nam.

Câu 17: Việc xuất khẩu lao động sang thị trường Nhật Bản là việc làm thực hiện mục tiêu nào về chính sách giải quyết việc làm?
A. Thúc đẩy phát triển sản xuất và dịch vụ.
B. Đẩy mạnh xuất khẩu lao động.

C. Sử dụng hiệu quả nguồn vốn.
D. Khuyến khích làm giàu theo pháp luật.

Câu 18: Đối với tài nguyên có thể phục hồi, chính sách của Đảng và nhà nước là gì?

A. Khai thác đi đôi với bảo vệ và phục hồi.
B. Khai thác, sử dụng hợp lí, tiết kiệm, kết hợp với bảo vệ, tái tạo và phải nộp thuế hoặc trả tiền thuê đầy đủ.
C. Khai thác theo nhu cầu, nộp thuế hoặc trả tiền thuê đầy đủ.
D. Khai thác tối đa các tài nguyên sẵn có.
Câu 19: Nhà nước có chính sách dân tộc đúng đắn, chăm lo lợi ích mọi mặt cho các dân tộc trong cộng đồng Việt Nam là nói đến đặc điểm nào dưới đây?

A. Tính quần chúng.
B. Tính giai cấp.
C. Tính dân tộc.
D. Tính nhân dân.
Câu 20: Giải pháp nào sau đây có ý nghĩa hàng đầu trong việc giải quyết các vấn đề về môi trường?

A. Thực hiện các công ước quốc tế về môi trường.

B. Chấm dứt chạy đua vũ trang, chấm dứt chiến tranh.

C. Áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật để kiểm soát tình trạng môi trường.

D. Nâng cao trình độ công nghệ trong khai thác, chế biến.
II. Phần tự luận: (2,0 điểm )
Câu 21: Em hãy nêu nhiệm vụ của chính sách giáo dục và đào tạo? Từ đó em hãy liên hệ trách nhiệm bản thân đối với chính sách giáo dục và đào tạo?
â----------- HẾT ----------

Giám thị coi thi KHÔNG giải thích gì thêm, thí sinh KHÔNG được sử dụng tài liệu.
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